UBND TỈNH NINH THUẬN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                         

                                                                                       Ninh Thuận, ngày 28  tháng 10  năm 2013
DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL PHÒNG GD&ĐT TP THUẬN BẮC
(Do Sở GD&ĐT Ninh Thuận cấp với địa chỉ web là mail.ninhthuan.edu.vn)


Địa chỉ Email được thiết lập theo quy định  của Bộ GDĐT và thống nhất chung trong toàn ngành GD Ninh Thuận

Email của Phòng GDĐT Thuận Bắc: 
phonggdtthuanbac@ninhthuan.edu.vn
I. Bộ phận Phòng GD&ĐT (đã cấp)
	Stt
	Họ và tên
	Địa chỉ Email

	1
	Bộ phận Tổ chức cán bộ
	tccb.phongthuanbac@ninhthuan.edu.vn

	2
	Bộ phận Kế hoạch Tài chính 
	khtc.phongthuanbac@ninhthuan.edu.vn

	3
	Bộ phận Giáo dục THCS
	gdthcs.phongthuanbac@ninhthuan.edu.vn

	4
	Bộ phận Giáo dục Tiểu học
	gdth.phongthuanbac@ninhthuan.edu.vn

	5
	Bộ phận Giáo dục Mầm non
	gdmn.phongthuanbac@ninhthuan.edu.vn

	6
	Công đoàn ngành
	congdoan.phongthuanbac@ninhthuan.edu.vn


II. Trường học ( cấp ngày )
	STT
	Tên trường
	Địa chỉ Email

	1
	Trường MG Bắc Phong
	mgbacphong.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	2
	Trường MG Bắc Sơn
	mgbacson.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	3
	Trường MG Công Hải
	mgconghai.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	4
	Trường MG Lợi Hải
	mgloihai.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	5
	Trường MG Phước Chiến
	mgphuocchien.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	6
	Trường MG Phước Kháng
	mgphuockhang.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	7
	Trường TH Phước Kháng
	thphuockhang.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	8
	Trường TH Phước Chiến
	thphuocchien.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	9
	Trường TH Công Hải
	thconghai.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	10
	Trường TH Suối Giếng
	thsuoigieng.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	11
	Trường TH Lợi Hải
	thloihai.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	12
	Trường TH Bà Râu
	thbarau.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	13
	Trường TH Láng Me
	thlangme.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	14
	Trường TH Bỉnh Nghĩa
	thbinhnghia.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	15
	Trường TH Xóm Bằng
	thxombang.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	16
	Trường TH Gò Sạn
	thgosan.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	17
	Trường TH Mỹ Nhơn
	thmynhon.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	18
	Trường THCS Phước Kháng 
	thcsphuockhang.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	19
	Trường THCS Phước Chiến
	thcsphuocchien.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	20
	Trường THCS Bùi Thị Xuân
	thcsbuithixuan.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	21
	Trường THCS Hùng Vương
	thcshungvuong.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	22
	Trường THCS Hà Huy Tập
	thcshahuytap.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	23
	Trường THCS Cao Bá Quát
	thcscaobaquat.thuanbac@ninhthuan.edu.vn


III. Cá nhân (cấp ngày):

	STT
	Tên cá nhân
	Địa chỉ Email

	1
	Dương Thanh Trí
	thanhtri.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	2
	Nguyễn Thế Quang 
	thequang.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	3
	Nguyễn Thị Kim Trinh
	kimtrinh.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	4
	Nguyễn Văn Bửu
	buunv.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	5
	Mai Thị Hồng Hoa 
	honghoa.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	6
	Đoàn Quang Vinh
	quangvinh.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	7
	Nguyễn Thị Thanh Trâm
	thanhtram.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	8
	Hoàng Đắc Hiếu
	dachieu.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

	9
	Võ Thị Mỹ Linh 
	mylinh.thuanbac@ninhthuan.edu.vn
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